
STT Mã HV Họ tên Ngày sinh Chuyên ngành

1 04231805 NGUYỄN TUẤN ANH 10/08/1991 Chẩn đoán hình ảnh

2 04230419 LÊ THỊ HẢI 01/06/1993 Chẩn đoán hình ảnh

3 04230610 ĐỖ THỊ HÂN 14/01/1991 Chẩn đoán hình ảnh

4 04231357 CAO THỊ THU HẰNG 22/02/1992 Chẩn đoán hình ảnh

5 04230667 TRẦN THU HIỀN 19/02/1994 Chẩn đoán hình ảnh

6 04231152 LƯƠNG THỊ HOA 14/11/1992 Chẩn đoán hình ảnh

7 04230320 PHẠM VĂN KHIÊM 05/02/1991 Chẩn đoán hình ảnh

8 04231723 LÊ PHƯƠNG LAN 17/03/1985 Chẩn đoán hình ảnh

9 04231716 LÊ ĐOÀN NGỌC 25/03/1992 Chẩn đoán hình ảnh

10 04231235 TRẦN MINH NGUYỆT 20/10/1995 Chẩn đoán hình ảnh

11 04231162 BÙI THỊ TƯỜNG NINH 05/05/1986 Chẩn đoán hình ảnh

12 04231269 BÙI TRỌNG QUỲNH 20/10/1989 Chẩn đoán hình ảnh

13 04231018 BÙI THỊ HIỀN THẢO 04/11/1994 Chẩn đoán hình ảnh

14 04230884 HOÀNG THỊ THÙY 20/09/1993 Chẩn đoán hình ảnh

15 04230975 BÙI THỊ NGỌC ANH 24/12/1994 Da liễu

16 04231352 NGUYỄN DIỆU HƯƠNG 25/04/1992 Da liễu

17 04231224 VŨ THỊ MAI HUYỀN 19/12/1994 Da liễu

18 04230047 TRẦN THỊ NHÂN 07/05/1995 Da liễu

19 04231130 CHU THỊ TUYẾT NHUNG 16/07/1994 Da liễu

20 04230180 HOÀNG THỊ TỐ QUYÊN 10/01/1987 Da liễu

21 04231137 BÙI TOÀN THẮNG 01/12/1986 Da liễu

22 04230222 VŨ THỊ THUYẾT 23/02/1990 Da liễu

23 04230091 PHẠM QUANG TÚ 11/06/1987 Da liễu

24 04231303 NGUYỄN THỊ TUYẾT 17/05/1994 Dị ứng - MDLS

25 04230389 ĐẶNG THỊ DUNG 19/07/1992 Gây mê hồi sức

26 04230075 DƯƠNG ĐÌNH HIẾU 26/11/1995 Gây mê hồi sức

27 04230470 MAI THẾ HỮU 02/12/1996 Gây mê hồi sức

28 04230328 NGUYỄN TRỌNG NGỌC 29/03/1990 Gây mê hồi sức

29 04230669 DƯƠNG ĐỨC TÂM 22/10/1993 Gây mê hồi sức

30 04231047 NGUYỄN VĂN THẮNG 26/01/1991 Gây mê hồi sức

31 04231576 VŨ THỊ PHƯƠNG TRANG 01/01/1995 Gây mê hồi sức

32 04230308 NGHIÊM THỊ THÁI HÒA 29/12/1990 Giải phẫu bệnh

33 04230938 PHẠM THỊ HIỀN 08/01/1990 Hóa sinh Y học

34 04231370 ĐỖ THỊ BÍCH THỦY 21/02/1992 Hóa sinh Y học

35 04231863 PHẠM TÀI ANH 03/11/1984 Hồi sức cấp cứu

36 04230989 TRỊNH TUẤN ANH 14/02/1992 Hồi sức cấp cứu

37 04231778 NGUYỄN VĂN BÌNH 10/11/1995 Hồi sức cấp cứu

38 04231728 NGÔ THUỴ HÀ 29/05/1994 Hồi sức cấp cứu

39 04231171 CAO VĂN HIỂN 10/10/1990 Hồi sức cấp cứu

40 04230299 NGUYỄN NGỌC LỢI 12/09/1989 Hồi sức cấp cứu

41 04230014 PHẠM NGỌC SƠN 08/08/1987 Hồi sức cấp cứu

42 04231839 NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC 21/07/1993 Huyết học - Truyền máu

43 04230875 NGUYỄN THỊ HUYỀN 20/10/1996 Huyết học - Truyền máu
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44 04230943 NGUYỄN THIỊ NGỌC 03/08/1995 Huyết học - Truyền máu

45 04231274 NÔNG VIỆT ANH 24/10/1992 Nội khoa

46 04230307 PHẠM VĂN BÌNH 27/09/1991 Nội khoa

47 04230697 LÊ BÁ KHÁNH CHI 15/12/1993 Nội khoa

48 04231799 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 18/04/1993 Nội khoa

49 04231595 NINH THỊ NGỌC HÀ 20/08/1992 Nội khoa

50 04230822 TRẦN THỊ THU HIỀN 29/01/1993 Nội khoa

51 04230248 PHẠM THỊ HƯƠNG 25/11/1995 Nội khoa

52 04231466 TRẦN THANH HUYỀN 20/12/1989 Nội khoa

53 04231339 TRẦN THU HUYỀN 21/11/1990 Nội khoa

54 04231525 VIÊN QUANG NGHĨA 22/12/1991 Nội khoa

55 04231015 TRẦN VĂN NGỌC 21/01/1993 Nội khoa

56 04230965 ĐỒNG NGỌC SƠN 20/02/1994 Nội khoa

57 04230230 VŨ NGỌC TRÂM 06/04/1995 Nội khoa

58 04231132 TRẦN ÁNH TUYẾT 01/01/1995 Nội khoa

59 04231502 KIỀU HOÀNG ANH 12/01/1996 Nội Tim mạch

60 04231101 NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN 01/04/1996 Nội Tim mạch

61 04230563 NGUYỄN NHƯ MẠNH 12/08/1994 Nội Tim mạch

62 04230026 ĐẶNG NGỌC TRUNG 15/12/1991 Nội Tim mạch

63 04231359 NGUYỄN TIẾN BẰNG 30/12/1993 Ngoại khoa

64 04231472 TRIỆU ĐỨC CƯỜNG 20/10/1992 Ngoại khoa

65 04230428 NGUYỄN ĐỨC HOÀN 13/02/1992 Ngoại khoa

66 04230597 NÔNG VĂN HÙNG 29/09/1986 Ngoại khoa

67 04231757 NGÔ ĐỨC LỘC 04/08/1992 Ngoại khoa

68 04231348 NGUYỄN ĐÌNH MẠNH 23/07/1994 Ngoại khoa

69 04231485 DỊP TIẾN PHÚC 16/06/1989 Ngoại khoa

70 04230789 NGUYỄN VĂN THANH 22/05/1992 Ngoại khoa

71 04231644 PHẠM MINH TIẾN 16/03/1988 Ngoại khoa

72 04231448 BÙI VĂN TRÌNH 25/05/1987 Ngoại khoa

73 04231227 ĐÀO XUÂN VŨ 22/08/1992 Ngoại khoa

74 04231361 NGÔ TẤT Ý 04/05/1991 Ngoại khoa

75 04230841 NGUYỄN THỊ KIM LINH 19/08/1992 Nhãn khoa

76 04231608 LÊ THI NGA 24/03/1992 Nhãn khoa

77 04230773 NGUYỄN THUÝ QUỲNH 17/08/1994 Nhãn khoa

78 04230670 BẾ THỊ UYÊN 05/01/1994 Nhãn khoa

79 04230350 HÀ THỊ VÂN 03/01/1991 Nhãn khoa

80 04230914 VŨ THỊ LAN ANH 21/08/1995 Nhi khoa

81 04230340 BÙI THỊ CÁCH 11/06/1988 Nhi khoa

82 04231690 NGUYỄN VĂN ĐẠI 04/03/1988 Nhi khoa

83 04231012 VŨ VĂN ĐẠI 23/08/1991 Nhi khoa

84 04230877 NGUYỄN VĂN ĐẠT 06/06/1993 Nhi khoa

85 04231136 NGUYỄN VĂN ĐẠT 21/05/1995 Nhi khoa

86 04231183 ĐÀO THỊ HÀ 04/03/1995 Nhi khoa

87 04230969 VŨ KIM HUỆ 10/05/1993 Nhi khoa

88 04231197 ĐẦU THỊ LỆ 11/09/1995 Nhi khoa

89 04231072 TRƯƠNG THỊ THUỲ MINH 27/07/1993 Nhi khoa

90 04231427 NGUYỄN DUY THÁI 23/03/1991 Nhi khoa

91 04230797 NGUYỄN THỊ THỊNH 12/07/1986 Nhi khoa

92 04230124 ĐỖ BÁ TIẾN 18/08/1993 Nhi khoa

93 04231634 HỨA VĂN ĐỨC 02/10/1987 Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ

94 04231559 VŨ THỊ HẢI 20/03/1992 Răng - Hàm - Mặt



95 04230696 KIM THỊ MẬN 01/12/1988 Răng - Hàm - Mặt

96 04230747 NGUYỄN THỊ KIỀU ANH 13/12/1992 Sản phụ khoa

97 04230968 NGUYỄN TUẤN ANH 25/11/1993 Sản phụ khoa

98 04230551 HOÀNG THỊ MINH ÁNH 10/12/1990 Sản phụ khoa

99 04230448 ĐỖ VĂN ĐÀM 30/06/1993 Sản phụ khoa

100 04231915 QUÁCH DIỆU LINH 04/07/1993 Sản phụ khoa

101 04231736 VŨ ĐỨC MINH 26/10/1995 Sản phụ khoa

102 04230534 NGUYỄN THỊ NGÂN 17/05/1996 Sản phụ khoa

103 04230242 TÔ KIM PHƯỢNG 16/12/1991 Sản phụ khoa

104 04230317 PHẠM THỊ THUÝ 04/05/1994 Sản phụ khoa

105 04230572 NGUYỄN THỊ THÙY 09/01/1996 Sản phụ khoa

106 04230813 CHỬ THỊ QUỲNH TRANG 15/10/1994 Sản phụ khoa

107 04230191 VÕ THỊ TRANG 24/11/1994 Sản phụ khoa

108 04230410 NGUYỄN VĂN ÁI 22/12/1994 Tai - Mũi- Họng

109 04231172 ĐINH THỊ BƯỞI 19/05/1980 Truyền nhiễm & CBNĐ

110 04231388 NGUYỄN VĂN DU 01/01/1979 Truyền nhiễm & CBNĐ

111 04231036 HOÀNG THỊ HOA 20/11/1992 Truyền nhiễm & CBNĐ

112 04230176 TRẦN THỊ MAI HOA 10/01/1981 Truyền nhiễm & CBNĐ

113 04231636 BÙI THỊ NHUNG 11/01/1979 Truyền nhiễm & CBNĐ

114 04230636 ĐINH THỊ PHƯƠNG 12/07/1995 Ung thư

115 04231730 NGUYỄN THỊ CHIÊN 08/03/1992 Y học cổ truyền

116 04230862 LƯƠNG NGUYỄN MINH ĐỨC 27/03/1992 Y học cổ truyền

117 04231133 TẠ THỊ PHƯƠNG THẢO 01/02/1995 Y học gia đình


